
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, 

tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
 

 

 

  
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cho 50 tập thể, 208 

cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng bằng tiền cho các tập thể, cá nhân theo quy định hiện hành 

từ nguồn kinh phí chi khen thưởng của UBND tỉnh. Giao Ban Thi đua, khen 

thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu thanh, quyết toán và chi trả theo đúng quy 

định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Ban TĐKT tỉnh (06 bản); 

- Lưu: VT, Th3. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Tiến Dũng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 
Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày      tháng   năm 2020 
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DANH SÁCH 
Các các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong  

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được  

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

  
  

 

I. TẬP THỂ: 50 

1. Văn phòng UBND tỉnh; 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

3. Báo Lai Châu; 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

5. Sở Y tế;  

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; 

7. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông; 

8. Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; 

9. Khoa Phòng chống bệnh Truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh; 

10.  Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

11.  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu; 

12.  Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

13.  Đồn Biên phòng Dào San, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

14.  Đồn Biên phòng Hua Bum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

15.  Đồn Biên phòng Pa Tần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

16.  Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

17.  Đồn Biên phòng Ka Lăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

18.  Đồn Biên phòng Thu Lũm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

19.  Đồn Biên phòng Mù Cả, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

20.  Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

21.  Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

22.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ; 

23.  Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lai Châu; 

24.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên; 

25.  Phòng Hậu cần, Công an tỉnh; 

26.  Phòng Tham mưu, Công an tỉnh; 

27.  Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh; 

28.  Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh;  

29.  Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu; 

30.  Trung tâm Y tế huyện  Tân Uyên; 

31.  Trung tâm Y tế huyện Tam Đường; 

32.  Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn; 

33.  Trung tâm Y tế huyện Than Uyên; 
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34.  Công an thành phố Lai Châu; 

35.  Công an huyện Tân Uyên; 

36.  Công an huyện Phong Thổ; 

37.  Công an huyện Than Uyên; 

38.  Công an huyện Tam Đường; 

39.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Uyên; 

40.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Lai Châu; 

41.  Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; 

42.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu; 

43.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Đường; 

44.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên; 

45.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nậm Nhùn; 

46.  UBND thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 

47.  UBND phường Tân Phong, thành phố Lai Châu; 

48.  UBND xã Phúc Than, huyện Than Uyên; 

49.  UBND thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên; 

50.  UBND xã Mường Kim, huyện Than Uyên. 

II. CÁ NHÂN: 208 

1. Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

2. Ông Nguyễn Văn Đối, Giám đốc Sở Y tế; 

3. Ông Nguyễn Quốc Luân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

4. Ông Vũ Huy Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

5. Thượng tá Phan Văn Hóa, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

6. Đại tá Nguyễn Minh Kỷ, Phó Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

7. Đại tá Bùi Gia Lượt, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

8. Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

9. Ông Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

10.  Ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ; 

11.  Ông Đồng Văn Liệt, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ; 

12.  Ông Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường; 

13.  Ông Lương Chiến Công, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu; 

14.  Ông Nguyễn Thanh Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; 

15.  Ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên;  

16.  Ông Kiều Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;  

17.  Ông Phạm Hồng Thái, Trưởng Phòng Tổng hợp - Nội chính, Văn phòng 

UBND tỉnh; 

18.  Ông Dương Đình Mai, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn xã, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

19.  Ông Phạm Hồng Trường, Phó trưởng Phòng Tổng hợp- Nội chính, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

20.  Bà Nguyễn Thanh Giang, Phó trưởng Phòng Quản trị- Tài vụ, Văn phòng 

UBND tỉnh; 
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21.  Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

22.  Bà Nguyễn Thị Chanh, Viên chức biệt phái Phòng Tổng hợp- Nội chính, 

Văn phòng UBND tỉnh; 

23.  Bà Đào Thị Thúy, Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công, 

Văn phòng UBND tỉnh; 

24.  Ông Nguyễn Minh Tiến, Viên chức Trung tâm Tin học và Công báo, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

25.  Bà Đinh Thị Lan, Viên chức Trung tâm Tin học và Công báo, Văn phòng 

UBND tỉnh; 

26.  Ông Đỗ Thành Chung, Chuyên viên Phòng Hành chính- Tổ chức, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

27.  Bà Nguyễn Thị Vinh, Nhân viên Phòng Hành chính- Tổ chức, Văn phòng 

UBND tỉnh; 

28.  Bà Bùi Thị Lan, Chuyên viên Phòng Bưu chính- Viễn thông- CNTT, Sở 

Thông tin và truyền thông; 

29.  Ông Trần Văn Hoàng, Trưởng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt nam tại 

Lai Châu; 

30.  Ông Nguyễn Khắc Kiên, Trưởng Văn phòng Đại diện Đài tiếng nói Việt 

Nam tại Lai Châu; 

31.  Ông Thái Hữu Thịnh, Phóng viên Truyền hình nhân dân Thường trú tại 

Lai Châu; 

32.  Ông Dư Khánh Kiên, Trưởng Phòng phóng viên, Báo Lai Châu; 

33.  Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phóng viên Báo Lai Châu; 

34.  Ông Nguyễn Ngọc Lân, Biên tập viên Phòng Biên tập, Đài Phát thanh- 

Truyền hình tỉnh; 

35.  Ông Hoàng Thọ Nam, Phóng viên Phòng Thời sự, Đài Phát thanh- 

Truyền hình tỉnh; 

36.  Bà Phạm Thị Thịnh, Phóng viên Phòng Thời sự, Đài Phát thanh- Truyền 

hình tỉnh; 

37.  Ông Hoàng Văn Thắng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; 

38.  Ông Vũ Văn Phi, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; 

39.  Ông Vũ Hồng Quy, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Sở Y tế; 

40.  Ông Vũ Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Uyên; 

41.  Ông Trần Đỗ Kiên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

42.  Ông Trần Bá Hướng, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

43.  Ông Hoàng Ngọc Tuyến, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 

đa khoa tỉnh; 

44.  Ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng Phòng Kế hoạch, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh; 

45.  Bà Lê Thị Hoài, Viên chức Tổ công tác xã hội, Phòng Tổ chức cán bộ, 

Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

46.  Bà Nguyễn Thị Dung, Viên chức Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh 

và thăm dò chức năng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
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47.  Bà Nguyễn Thị Loàn, Phó Trưởng Khoa phòng chống bệnh truyền 

nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

48.  Bà Phạm Thị Soạn, Viên chức Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

49.  Ông Bùi Ngọc Chuyên, Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

50.  Ông Nguyễn Đình Mạnh, Viên chức Khoa phòng chống bệnh truyền 

nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

51.  Bà Bùi Thị Hiền, Phó Trưởng Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

52.  Bà Nguyễn Thị Thơm, Viên chức Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

53.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thương, Viên chức Khoa Ký sinh trùng - Côn 

trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

54.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Viên chức phòng khám đa khoa, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

55.  Ông Nguyễn Gia Bắc, Viên chức phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh; 

56.  Ông Đào Văn Tuấn, Trưởng khoa Sức khỏe môi trường, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh; 

57.  Bà Lù Thị Hằng, Viên chức khoa bệnh truyền nhiễm, Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh; 

58.  Bà Nguyễn Thị Thanh, Viên chức khoa bệnh truyền nhiễm, Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

59.  Bà Tống Thị Ba, Viên chức khoa bệnh truyền nhiễm, Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh; 

60.  Thượng tá Bùi Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; 

61.  Thượng tá Điêu Chính Đứ, Phó Trưởng ban Quân lực, Phòng Tham mưu, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

62.  Đại úy Lương Văn Tú, Trợ lý Thanh tra quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; 

63.  Đại úy Trịnh Đình Dũng, Trợ lý Ban Phòng không, Phòng Tham mưu, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

64.  Đại úy Trần Văn Tiệp, Trợ lý Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy 

Quân sựtỉnh; 

65.  Thiếu tá Lò Văn Chiêng, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

66.  Trung úy Trần Văn Tú, Trợ lý Ban Bảo vệ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS 

tỉnh; 

67.  Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Trợ lý Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

68.  Thiếu tá Trần Xuân Phương, Nhân viên Ban Quân lực, Phòng Tham 

mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
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69.  Thiếu tá Võ Phi Hùng, Nhân viên Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

70.  Đại úy Đỗ Quốc Thực, Trợ lý Ban Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

71.  Thượng úy Khổng Ngọc Hưng, Nhân viên Ban Dân vận, Phòng Chính 

trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

72.  Thượng úy Đỗ Văn Nam, Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh; 

73.  Thượng úy Nguyễn Văn Trình, Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh; 

74.  Thượng úy Phan Quang Vinh, Phó Đội trưởng Đội Phòng, chống tội 

phạm về môi trường trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và môi trường 

đô thị, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh; 

75.  Trung tá Trần Mạnh Trung, Đội trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh; 

76.  Đại úy Nguyễn Xuân Hòa, Phó Đội trưởng Đội tàng thư căn cước công 

dân, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh; 

77.  Thượng úy Nguyễn Kim Sơn, Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an 

tỉnh; 

78.  Thượng úy Lò Văn Mao, Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh; 

79.  Thượng úy Vàng Văn Hòa, Cán bộ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh; 

80.  Trung úy Chẻo A San, Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh; 

81.  Trung úy Nguyễn Trác Huy, Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy, Công an tỉnh; 

82.  Trung úy Phàng Mạnh Hùng, Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 

về ma túy, Công an tỉnh; 

83.  Trung úy Lý A Diếu, Cán bộ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh; 

84.  Trung úy Tần Lê Đình, Cán bộ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh; 

85.  Trung úy Lò Văn Quang, Cán bộ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh; 

86.  Bà Hoàng Thị Thuận, Trưởng Ban Phong trào, Tỉnh đoàn Lai Châu; 

87.  Bà Nguyễn Thủy Tiên, Bí thư Thành đoàn Lai Châu;  

88.  Bà Đao Thanh Loan, Bí thư Huyện đoàn Mường Tè; 

89.  Bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Chuyên viên Huyện đoàn Tam Đường; 

90.  Bà Vàng Thị Lun, Bí thư Huyện đoàn Nậm Nhùn; 

91.  Bà Bùi Thị Minh Hải, Bí thư Huyện đoàn Tân Uyên;  

92.  Ông Nguyễn Mạnh Huân, Chuyên viên Huyện đoàn Than Uyên; 

93.  Ông Cứ A Súa, Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; 

94.  Bà Hà Thương Huyền, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; 

95.  Ông Pờ Pờ San, Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 

880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

96.  Ông Lâm Sỹ Hoàng, Phó Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 

4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh;  

97.  Ông Nguyễn Đức Viết, Phó Trưởng Công an huyện Tam Đường; 

98.  Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường; 

99.  Ông Dương Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam 

Đường; 
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100. Ông Đỗ Thành Hưng, Phụ trách Khoa VSATTP-YTCC và Dinh dưỡng, 

Trung tâm Y tế huyện Tam Đường; 

101. Ông Nguyễn Đức Hoàn, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường; 

102. Ông Lê Hà Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam 

Đường; 

103. Ông Trần Thanh Ngọc, Tiểu đoàn trưởng khung thường trực, Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện Tam Đường; 

104. Ông Nguyễn Đăng Chiều, Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế 

huyện Tam Đường; 

105.  Ông Nguyễn Tiến Kỳ, Viên chức Trạm Y tế xã Bản Hon, Trung 

Tâm Y tế huyện Tam Đường; 

106. Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Sơn Bình, Trung 

Tâm Y tế huyện Tam Đường; 

107. Trung sĩ Hạng A Tủa, Chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh; 

108. Trung sĩ Hạng A Vư, Chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an 

tỉnh Lai Châu; 

109. Thượng sĩ Trần Văn Anh, Chiến sĩ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ 

an ninh Tổ quốc, Công an huyện Tam Đường;  

110. Thiếu úy Nguyễn Quang Phúc, Chiến sĩ Đội An ninh, Công an 

huyện Tam Đường; 

111. Trung úy Lô Văn Chiến, Chiến sĩ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ 

an ninh Tổ quốc, Công an huyện Tam Đường;  

112. Ông Vũ Khánh Chung, Thanh tra viên Đội Thanh tra giao thông số 3, 

Sở Giao thông Vận tải; 

113. Thượng úy Nguyễn Danh Tùng, Nhân viên Huyện thị, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện Tam Đường; 

114. Ông Vàng A Tắng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sơn Bình, 

huyện Tam Đường; 

115. Ông Lò Thế Khánh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn;  

116. Ông Hoàng Bá Ái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn;  

117. Ông Nguyễn Ngọc Kiệm, Chủ tịch UBND thị trấn Nậm Nhùn, huyện 

Nậm Nhùn; 

118. Bà Mào Thị Hà, Công chức Văn phòng HĐND - UBND huyện Nậm 

Nhùn; 

119. Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

120. Đại úy Nguyễn Xuân Hà, Đội phó Đội cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát 

giao thông, Công an tỉnh; 

121. Ông Nguyễn Duy Trường, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông số 1, 

Sở Giao thông Vận tải; 

122. Thượng úy Bùi Ngọc Trung, Cán bộ Đội cảnh sát đường thủy, Phòng 

Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; 

123. Bà Sìn Thị Việt Lai, Y sỹ đa khoa Trạm Y tế xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ; 
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124.  Bà Lò Thị Chíp, Điều dưỡng Trạm Y tế xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ; 

125. Ông Tao Văn Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn; 

126. Đại úy Phạm Đình Mạnh, Trợ lý tham mưu Ban Chỉ huy Quân 

sự  huyện Nậm Nhùn; 

127. Trung úy Vàng A Dự, Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Nậm Nhùn; 

128. Bà Hà Thị Phú, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch UBMT Tổ 

quốc Việt Nam thành phố Lai Châu; 

129. Đại tá Hoàng Công Phương, Trưởng Công an thành phố Lai Châu; 

130. Thượng tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

thành phố Lai Châu; 

131. Ông Hoàng Văn Minh, Trưởng Phòng Y tế thành phố Lai Châu;  

132. Bà Nguyễn Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai 

Châu; 

133. Đại úy Vừ A Súa, Phó Trưởng Công an thành phố Lai Châu; 

134. Ông Nguyễn Thanh Điệp, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND 

thành phố Lai Châu; 

135. Bà Lê Thị Tâm, Công chức Văn hóa - Xã hội phường Tân Phong, thành 

phố Lai Châu; 

136. Đại úy Cứ A Súa, Trợ lý thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng  

137. Trung úy Nguyễn Duy Khánh, Trợ lý tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòngtỉnh; 

138. Thượng úy Nguyễn Đình Thuần, Đội trưởng Kiểm soát hành chính, 

Đồn Biên Phòng Vàng Ma Chải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

139. Trung úy Sình A Chơ, Nhân viên Phòng chống ma túy và tội phạm, 

Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

140. Trung úy Lỳ Lòng Xá, Nhân viên Phòng chống ma túy và tội phạm, 

Đồn Biên phòng Pa Ủ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

141. Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên 

phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; 

142. Trung úy Lý Duy Khánh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn 

Biên phòng Pa Vệ Sử, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

143. Thiếu úy Pờ Lỳ Xá, Nhân viên Đội vận động quần chúng, Đồn Biên 

phòng Thu Lũm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

144. Thiếu úy Giàng A Trù, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn biên 

phòng Hua Bum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

145. Thượng úy Hoàng Vũ Thế, Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng 

Ka Lăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

146. Trung úy Phạm Văn Linh, Đội trưởng Kiểm soát hành chính, Đồn Biên 

phòng Sì Lờ Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

147. Thiếu tá Bùi Ngọc Quyền, Nhân viên Trinh sát, Đồn Biên phòng Sin 

Suối Hồ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
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148. Thượng úy Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng Kiểm soát hành chính, Đồn 

Biên phòng Pa Tần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

149. Trung úy Lý Trùy Xá, Nhân viên Đội vận động quần chúng, Đồn Biên 

phòng Mù Cả, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

150. Trung úy Hoàng Văn Lịch, Nhân viên Đội vận động quần chúng, Đồn 

Biên phòng Dào San, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

151. Thượng tá Nguyễn Văn Hồng, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; 

152. Thượng tá Dương Văn Quyền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Phong Thổ; 

153. Thiếu tá Nguyễn Văn Cơ, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện Tam Đường; 

154. Thiếu tá Giàng A Dơ, Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự 

thành phố Lai Châu; 

155. Thiếu tá Nguyễn Đình Hân, Trưởng ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ 

Chỉ huy Quân sựtỉnh; 

156. Đại úy Đỗ Trung Dũng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, 

Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

157. Trung tá CN Trương Quang Thụy, Lái xe Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; 

158. Thượng úy CN Hà Quốc Giang, Nhân viên quản lý Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện Phong Thổ; 

159. Thượng úy CN Đặng Văn Lợi, Dược sĩ Ban Quân y, Phòng Hậu cần, 

Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh; 

160. Trung úy CN Nguyễn Hồng Quân, Nhân viên Ban Doanh trại, Phòng 

Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

161. Trung úy CN Vương Ngọc Sử, Y sỹ Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh; 

162. Trung úy CN Hoàng Quốc Hòa, Nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng 

Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

163. Đại úy CN Nguyễn Khắc Hậu, Nhân viên Quân lực, Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện Tam Đường; 

164. Thiếu tá Đoàn Ngọc Phú, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Than Uyên; 

165. Trung tá Đỗ Chí Thanh, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh; 

166. Đại úy Vàng Hưng Phong, Đội trưởng Đội tham mưu An ninh, Phòng 

Tham mưu, Công an tỉnh; 

167. Thiếu tá Nguyễn Quý Trường, Phó Bệnh xá, Phòng Hậu cần, Công an 

tỉnh; 

168. Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng Đội Văn hóa- Thể thao, Thông 

tin và Truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh; 

169. Thiếu tá Lường Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông 

số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; 
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170. Thượng úy Hoàng Việt Hưng, Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, 

Công an tỉnh; 

171. Thượng úy Nguyễn Đôn Hoàn, Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về 

TTXH, Công an tỉnh; 

172. Đại tá Phạm Minh Nhượng, Trưởng Công an huyện Phong Thổ; 

173. Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên; 

174. Bà Lê Thị Tình, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và XH, 

huyện Tân Uyên; 

175. Ông Phạm Ngọc Lệ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, huyện Tân 

Uyên; 

176. Bà Nguyễn Thị Phượng, Công chức Phòng Y tế, huyện Tân Uyên; 

177. Bà Nguyễn Thị Liễu, Viên chức Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên; 

178. Ông Hà Văn Trường, Giáo viên Trường THCS xã Pắc Ta, huyện Tân 

Uyên; 

179. Ông Lường Văn Theo, Nhân viên Quân y, Ban CHQS huyện Tân 

Uyên; 

180. Ông Nguyễn Xuân Khá, Tổ dân phố số 5, thị trấn Tân Uyên, huyện 

Tân Uyên; 

181. Bà Trần Thị Sâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Than Uyên; 

182. Ông Lò Hải Ươi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Than Uyên; 

183. Ông Nguyễn Thế Diệu, Trưởng Công an huyện Than Uyên; 

184. Ông Nguyễn Hữu Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than 

Uyên; 

185. Ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh Văn phòng UBND huyện Than Uyên; 

186. Ông Trịnh Ngọc Hải, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than 

Uyên; 

187. Ông Đặng Quang Hà, Viên chức Khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên; 

188. Ông Dương Quang Hồng, Phó Trưởng khoa An toàn Thưc phẩm- 

YTCC và DD, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên; 

189. Ông Phạm Xuân Tân, Phụ trách Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế huyện Than Uyên; 

190. Ông Nguyễn Trọng Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phúc Than, huyện Than 

Uyên; 

191. Ông Nguyễn Nghĩa Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Than Uyên, huyện 

Than Uyên; 

192. Ông Lò Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Mường Kim, huyện Than 

Uyên; 

193. Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Tà Hừa, huyện Than Uyên; 

194. Ông Đàm Vũ Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, huyện Than 

Uyên; 

195. Ông Tăng Hồng Hà, Trưởng Khu 2, thị trấn Than Uyên, huyện Than 

Uyên; 
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196. Ông Nghiêm Văn Thương, Viên chức Trung Tâm Y tế huyện Than 

Uyên; 

197. Thiếu úy Đàm Vũ Việt, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông- trật tự, Công 

an huyện Than Uyên; 

198. Thiếu úy Hoàng Văn Hiếu, Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an 

huyện Than Uyên; 

199. Ông Vũ Ngọc Bình, Công chức thanh tra, Đội Thanh tra giao thông số 

2, Sở Giao thông vận tải; 

200. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Mường Kim, 

huyện Than Uyên; 

201. Ông Đặng Thế Quang, Viên chức Trung Tâm Y tế huyện Than Uyên; 

202. Ông Nông Văn Chiến, Viên chức Trung Tâm Y tế huyện Than Uyên; 

203. Thiếu úy Trần Ngọc Đức, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, 

Công an huyện Than Uyên; 

204. Đại úy Nguyễn Văn Trung, Cán bộ Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ 

an ninh Tổ quốc, Công an huyện Than Uyên; 

205. Trung úy Trần Đức Trường, Nhân viên Quân lực, Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện Than Uyên; 

206. Ông Hoàng Đức Vượng, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông số 4, Sở 

Giao thông Vận tải; 

207. Ông Điêu Văn Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Than, huyện 

Than Uyên; 

208. Đại úy Nguyễn Khánh Hòa, Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an 

tỉnh./. 
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